
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 10A4 Châu Ngọc Tình 19/04/2005 Nam 10A3

2 10A4 Ngô Quốc Anh 15/12/2006 Nam

3 10A4 Nguyễn Hải Âu 28/10/2005 Nam

4 10A4 Hàn Nguyên Chương 05/02/2006 Nam

5 10A4 Trần Thị Thuỳ Dương 18/11/2006 Nữ

6 10A4 Trương  Đạt 20/07/2006 Nam

7 10A4 Huỳnh Hải Đông 16/07/2006 Nam

8 10A4 Nguyễn Ngọc Hải 26/04/2006 Nam

9 10A4 Lý Thanh Hào 02/10/2006 Nam

10 10A4 Nguyễn Nhỉ Hào 07/08/2006 Nam

11 10A4 Trương Mộng Kha 13/11/2006 Nam

12 10A4 Huỳnh Quốc Khang 22/11/2006 Nam

13 10A4 Lý Ái Khoa 03/06/2006 Nữ

14 10A4 Nguyễn Đăng Khoa 02/02/2006 Nam

15 10A4 Trần Chí Khôn 28/08/2006 Nam

16 10A4 Phạm Minh Khuyến 28/10/2006 Nam

17 10A4 Nguyễn Thị Kiều Lam 21/03/2006 Nữ

18 10A4 Nguyễn Thị Chúc Lê 03/03/2006 Nữ

19 10A4 Hồng Ngọc Linh 15/01/2006 Nữ

20 10A4 Lâm Thị Mỹ Linh 12/03/2006 Nữ

21 10A4 Nguyễn Tấn Linh 11/05/2006 Nam

22 10A4 Lâm Tấn Lợi 19/06/2006 Nam

23 10A4 Trần Phát Lợi 19/02/2006 Nam

24 10A4 Lâm Quốc Minh 27/01/2006 Nam

25 10A4 Võ Huỳnh Tiểu My 04/04/2006 Nữ

26 10A4 Lý Thảo Nguyên 01/01/2006 Nữ

27 10A4 Châu Lâm Tâm Như 10/08/2006 Nữ

28 10A4 Trần Thị Huỳnh Như 28/07/2005 Nữ

29 10A4 Phan Ngọc Quý 25/08/2006 Nam

30 10A4 Ong Quốc Tân 31/12/2006 Nam

31 10A4 Mai Ngọc Lan Thanh 30/03/2006 Nữ

32 10A4 Lê Minh Thành 28/05/2006 Nam
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33 10A4 Nguyễn Chí Thiện 28/08/2006 Nam

34 10A4 Huỳnh Võ Minh Thuần 17/11/2006 Nam

35 10A4 Triệu Thái Toàn 21/10/2006 Nam

36 10A4 Bùi Thị Kim Trân 02/02/2006 Nữ

37 10A4 Hồng Huyền Trân 25/11/2006 Nữ

38 10A4 Phạm Mỹ Tuyến 22/09/2006 Nữ

39 10A4 Võ Thị Vẹn 18/10/2006 Nữ

40 10A4 Lâm Minh Yến 10/06/2006 Nam

41 10A4 Trần Lê Ngọc Bảo Yến 16/09/2006 Nữ


